
 

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ ĐT PHÁT TRIỂN RẠNG ĐÔNG 

255 Trương Công Định, phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh 

Tel:  0254.3543 551 – 0913 128 074, Zalo: 0913 128 074 

BẢNG BÁO GIÁ 

MÁY NƯỚC NÓNG NLMT SOLARKYO HỆ CÔNG NGHIỆP 

Công ty CP Sản xuất và ĐTPT Rạng Đông hân hạnh giới thiệu với quý khách hàng bảng báo giá 

máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời nhãn hiệu SOLARKYO hệ công nghiệp như sau: 

Bồn chứa nước làm bằng INOX không rỉ 304 (SUS304) giữ vệ sinh thực phẩm cho nguồn nước. Vỏ 

bình bảo ôn được làm bằng INOX không rỉ 304 loại siêu bóng (SUS304), siêu bền, siêu chống chọi ở môi 

trường thiên nhiên khắc nghiệt. Lớp bảo ôn được sử dụng polyurethane cao cấp. 

Bảo hành sản phẩm: 5 năm. 

STT Dung tích 

Độ dày vỏ 

bồn mm 

(SUS304) 

Độ dày lõi  

bồn mm 

(SUS304) 

Số lượng ống 

thu nhiệt(58-

1800mm) 

Đơn giá hệ 

thống (VND) 

Thời gian 

giữ nhiệt 

1   300 lít 0,6 0,7 25 28,800,000  72 tiếng 

2    500 lít 0,6 0,7 50 34,700,000  72 tiếng 

3 1.000 lít 0,6 0,7 100 65,900,000  72 tiếng 

4 1.500lít 0,6 0,7 150 98,500,000  72 tiếng 

5 2.000 lít 0,6 0,8 200 129,500,000  72 tiếng 

6 2.500 lít 0,7 0,9 250 161,000,000  72 tiếng 

7 3.000 lít 0,8 1,0 300 194,500,000  72 tiếng 

8 4.000 lít 0,8 1,2 400 258,800,000  72 tiếng 

9 5.000 lít 0,8 1,2 500 325,000,000  72 tiếng 

 

- Giá trên đã bao gồm nhân công lắp đặt máy nhưng chưa bao gồm PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT MÁY. 

- SOLARKYO cam kết bảo hành: 

❖ Ngay sau khi có thông báo của quý khách liên quan đến việc bảo hành sản phẩm, trong vòng 12 giờ, 

Công ty chúng tôi sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến hiện trường để xem xét và lên kế hoạch sửa chữa công 

trình. 

❖ Giá cả cạnh tranh, tư vấn chuyên nghiệp, Quý khách có nhu cầu lắp đặt, hãy liên hệ với ban tư vấn, hỗ 

trợ của nhà phân phối để được tư vấn một cách khoa học, đúng kỹ thuật và mang lại hiệu quả cao. 

❖ Khi có nhu cầu mua sản phẩm hoặc mở đại lý, Quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ: 

 

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ ĐT PHÁT TRIỂN RẠNG ĐÔNG 

Địa chỉ:  Số 255 Trương Công Định – P.3 – Tp. Vũng Tàu 

Tel:  02543.543551 – 0913 128 074 -  zalo: 0913 128 074 

Website: - www.solarkyo.com  Email: dinhdangvt@gmail.com 

 

 Vũng Tàu,ngày 01 tháng 01 năm 2025 

 Giám đốc 
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